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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Loại và cấp công trình: Loại công trình Công trình công nghiệp - Công trình năng lượng, cấp II (Đường dây và trạm biến áp ≤ 110kV).
- Quy mô, khối lượng sửa chữa: Gói thầu: Sửa chữa lưới điện 110kV năm 2026, cụ thể:
+ Đường dây 110kV Sóc Trăng 2 – Mỹ Tú: 
- Thay thế 330 chuỗi cách điện Polymer gồm 282 chuỗi cách điện loại 70kN (trong đó gồm 258 chuỗi đỡ đơn 70kN, 24 chuỗi đỡ lèo 70kN) và 48 chuỗi néo kép 120kN từ trụ cổng 177 TBA 220kV Sóc Trăng 2 đến trụ số 94;
- Xử lý, thay thế dây tiếp địa bị mục sét tại 86 vị trí (gồm 67 vị trí trụ bê tông ly tâm, 19 vị trí trụ tháp sắt).
+ Đường dây 110kV Sóc Trăng 2 – Mỹ Xuyên: Thay thế 260 chuỗi cách
điện Polymer loại 70kN gồm 243 chuỗi đỡ đơn 70kN, 17 chuỗi đỡ lèo 70kN từ trụ số 1 đến trụ số 87.
+ Đường dây 110kV Mỹ Xuyên – Vĩnh Châu: Thay thế 93 chuỗi cách điện
Polymer đỡ đơn 70kN từ trụ số 1 đến trụ số 35.
+ Thay DCL 171-7 ; 172-7 trạm KCN Cần Thơ: 02 bộ; cải tạo móng DCL 171-7 ; 172-7 và thay cáp nhị thứ phù hợp thiết bị.
Phương án thi công công trình: Đính kèm hồ sơ và bản vẽ thi công.
2. Thời hạn hoàn thành.
Thời gian 60 ngày kể từ ngày có lệnh khởi công.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	“Gói thầu: Xây lắp công trình sửa chữa lưới điện 110kV và DCL 171-7 và 172-7 trạm KCN Cần Thơ năm 2026”
	Theo Lệnh khởi công
	60 ngày, kể từ ngày có lệnh khởi công


III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Yêu cầu kỹ thuật về vật tư, thiết bị:
Thông số kỹ thuật của sứ và phụ kiện theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV, ngày 15/02/2026 “Quy định Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị sử dụng cho đường dây và trạm biến áp 110kV trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”; các phụ kiện gia công chế tạo theo hồ sơ thiết kế (kèm theo hồ sơ E-HSMT).
2. Quy định, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:     
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 
[bookmark: loai_1_name]- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;
- Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
		3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Đệ trình cho chủ đầu tư phương án thi công gồm: Biện pháp tổ chức thi công; tiến độ thi công chi tiết thực hiện; Biện pháp đảm bảo ATLĐ, vệ sinh môi trường trên công trình và khu vực lân cận trong quá trình thi công và vận chuyển vật tư thiết bị vật liệu cấu kiện đến công trường;
- Chỉ huy trưởng, cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công và giám sát B phải thường xuyên có mặt trên công trường trực tiếp của ĐVTC;
- Phương tiện, máy móc, trang thiết bị phục vụ thi công và thí nghiệm tại hiện trường dùng cho gói thầu phải thật sự đảm bảo vận hành tốt và an toàn;
- Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong việc kiểm tra thực hiện các biện pháp tổ chức thi công xây dựng hằng ngày trên công trường; về các lĩnh vực: chất lượng TC, ATLĐ, bảo vệ môi trường tại khu vực thi công;
		 4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
- Tất cả các vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng, phụ kiện do nhà thầu thực hiện đều mới, chưa từng qua sử dụng và phải cung cấp các tài liệu như: Nguồn gốc (xuất xứ), chứng chỉ xuất xưởng, biên bản thí nghiệm, kèm theo các thông số kỹ thuật và quy cách của vật tư thiết bị để đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Giám sát A) của chủ đầu tư kiểm tra và nghiệm thu trước khi xây dựng, lắp đặt;
- Tất cả các vật tư, thiết bị do chủ đầu tư cấp cho nhà thầu để thi công xây dựng, phải được đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Giám sát A) của chủ đầu tư kiểm tra và nghiệm thu trước khi xây dựng, lắp đặt.
         5. Các yêu cầu về trình tự thi công và lắp đặt:
a) Vận chuyển vật tư thiết bị và vận chuyển nhân lực thi công:
Nhà thầu có trách nhiệm xin phép thi công xây dựng trên đường giao thông phục vụ thi công toàn bộ khối lượng gói thầu. Việc vận chuyển trên đường giao thông phục vụ cho thi công mà gây hư hỏng đường thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm sửa chữa lại theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành;
Vận chuyển, bốc dỡ vật tư thiết bị:
+ Cách điện: Phải giữ nguyên kiện, không được vận chuyển chung với các vật tư rắn khác để tránh va đập gây hư hỏng.
+ Các vật tư thiết bị khác: Vận chuyển và bốc dỡ cẩn thận tránh gây hư hỏng và thất lạc.
b) Kho bãi: Nhà thầu chịu trách nhiệm lập kho bãi để bảo quản toàn bộ vật tư, thiết bị, phụ kiện phục vụ thi công xây dựng công trình.
f) Đào hố tiếp địa:
- Đất đào sau khi đấp đất chân trụ còn thừa phải được đổ có chổ (có thể hỏi ý kiến của chủ đất nơi dựng trụ), không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước hoặc ảnh hưởng đến việc sản xuất, đi lại của người dân;
- Khi đào hố móng phải có biện pháp tránh sạt lở, lún và ảnh hưởng đến các công trình lân cận. khi đào hố móng mà gặp hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác phải ngừng lại và báo ngay cho chủ đầu tư để mời cơ quan quản lý phần ngầm đó cùng xem xét thống nhất giải pháp thực hiện mới được tiến hành tiếp tục;
- Việc đắp đất móng phải được tiến hành theo từng lớp 30-40cm rồi đầm kỹ, đầm chặt theo bản vẽ thiết kế. Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước, phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn (nếu có); chỉ được phép đắp đất bằng loại đất đồng nhất;
		6. Yêu cầu về vận hành, thử nghiệm, an toàn:
- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu, bao gồm: bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật (bao gồm các biên bản đo điện trở  tiếp địa...), nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,  .v.v.
		7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Hằng ngày, đơn vị thi công có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công bị hư hại hoặc chiếm dụng;
- Tất các các thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu, đất thừa, rác thải.... trong quá trình thi công phải được thu dọn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh mỹ quan chung của khu vực;
- Toàn bộ các tồn tại theo nội dung này phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu bàn giao là 03 ngày.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp an toàn cho công nhân của mình trong quá trình thi công; tuân thủ các quy định, hướng dẫn của đơn vị quản lý vận hành lưới điện khu vực khi công tác trên lưới điện và gần nơi có điện;
- Nhà thầu phải tuân thủ thực hiện đúng các quy định về an toàn điện và các quy định về an toàn khác do Nhà nước ban hành;
- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện được ban hành kèm theo Quyết định số: QĐ số 278/QĐ-EVN ngày 25/02/2025 của Tập đoàn Điện lực Việc Nam và các quy định an toàn khác của Nhà nước ban hành.
- Phải kiểm tra sức khỏe cho công nhân đang làm việc trên ở độ cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.
- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành. Kiểm tra kỹ các dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp vật nặng.
- Tất cả công nhân phải được huấn luyện học tập an toàn lao động và có tay nghề đúng chuyên môn.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
a) Yêu cầu về nhân lực:
- Nhà thầu phải tuân thủ việc bố trí cán bộ chủ chốt và nhân lực có trình độ  và số lượng và đúng người như đã đăng ký khi tham gia dự thầu:
- Chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách thi công phải đúng theo yêu cầu về năng lực kỹ thuật đã đệ trình trong HSDT của nhà thầu;
- Đội ngũ công nhân kỹ thuật: Lành nghề, liệt kê theo danh sách cụ thể về Đội, Tổ, nhóm thi công.
b) Yêu cầu về thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu có kế hoạch huy động thiết bị, máy móc, phương tiện, dụng cụ thi công chuyên ngành chủ yếu đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong thi công xây lắp và đáp ứng kịp thời theo tiến độ thực hiện các công đoạn xây dựng. Nếu các thiết bị, phương tiện, dụng cụ nào mà nhà thầu phải thuê thì đệ trình hợp đồng thuê.
- Việc huy động các máy móc, thiết bị thi công này phải đúng thời hạn và phù hợp với tiến độ chung của gói thầu; các thiết bị thi công còn sử dụng tốt, đảm bảo an toàn.
	10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Nhà thầu tính toán phương án, nhân lực thi công tổng thể đồng loạt cho toàn bộ gói thầu khi có lệnh khởi công công trình. 
- Các hạng mục xây dựng mới hạ thế độc lập không liên quan đến việc cắt điện, khi đấu nối lưới hiện hữu để kéo dây đề nghị tính toán đúng vào thời gian cắt điện phát tuyến dự kiến đấu nối để tránh cắt điện nhiều lần.
	11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
- Lập hệ thống quản lý chất lượng nội bộ phù hợp với công trình xây dựng. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân tham gia thi công xây dựng công trình;
- Lập, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tổ chức thi công xây dựng hằng ngày trên công trường;
- Lập, kiểm tra thực hiện tiến độ đăng ký theo hợp đồng đã ký kết;
- Quản lý và ghi chép nhật ký công trường theo theo qui định;
- Kiểm tra, giám sát về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình của các nhóm công tác;
- Kiểm tra, thực hiện bảo vệ môi trường tại khu vực thi công;
- Tổ chức nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công các hạng mục, bộ phận, công trình hoàn thành và chuẩn bị đủ các tài liệu hồ sơ liên quan trước khi lập phiếu yêu cầu tổ chức nghiệm thu;
- Báo cáo về tiến độ, khối lượng, chất lượng thi công xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCN theo yêu cầu của Công ty Điện lực;
- Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	ĐDD.1-1-70P-185
	Chuỗi cách điện polymer đỡ đơn – 70kN sử dụng cho dây dẫn AC185/29
	25/11/2025

	2
	NDD.1-2-120P-185
	Chuỗi cách điện polymer néo kép – 120kN sử dụng cho dây dẫn AC185/29
	25/11/2025

	3
	ĐLD.1-1-70P-185
	Chuỗi cách điện polymer đỡ lèo – 70kN sử dụng cho dây dẫn AC185/29
	25/11/2025

	4
	ĐDD.1-1-70P-240
	Chuỗi cách điện polymer đỡ đơn – 70kN sử dụng cho dây dẫn AC240/32
	25/11/2025

	5
	ĐLD.1-1-70P-240
	Chuỗi cách điện polymer đỡ lèo – 70kN sử dụng cho dây dẫn AC240/32
	25/11/2025

	6
	TD-BTLT
	Tiếp địa – Thoát sét trụ bê tông ly tâm
	25/11/2025

	7
	TD-TS
	Tiếp địa trụ tháp sắt
	25/11/2025

	8
	26-CT-007-KCNCT-01
	Sơ đồ một sợi (Hiện hữu)
	02/2026

	9
	26-CT-007-KCNCT-01
	Sơ đồ một sợi (Thực hiện)
	02/2026

	10
	26-CT-007-KCNCT-02
	Mặt bằng bố trí thiết bị (Hiện hữu)
	02/2026

	11
	26-CT-007-KCNCT-02
	Mặt bằng bố trí thiết bị (Thực hiện)
	02/2026

	12
	26-CT-007-KCNCT-03
	Bản vẽ mặt cắt
	02/2026

	13
	26-CT-007-KCNCT-04
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V. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ THIẾT BỊ CHỦ YẾU:
(Đính kèm các tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật):
Gói thầu: Xây lắp
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
	TT
	TÊN CHỦNG LOẠI VTTB
	TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
	MÃ TIÊU CHUẨN
	GHI CHÚ

	
	Áp dụng tiêu chuẩn VTTB lưới điện theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 15/02/2026 và Theo hồ sơ thiết kế

	1
	Sắt tròn d14 mạ kẽm (dài 2m) 
	- Theo bản vẽ Thiết kế (nếu có).
- Nhà thầu khai báo xuất xứ hàng hóa.
- Kèm theo E-HSMT.
	 
	 

	2
	Tấm nối-sắt dẹp 60x4-200 (0,38kg/cái)
	Như trên
	 
	 

	3
	Bulon M22x60 mạ kẽm + đai ốc 
	Như trên
	
	

	4
	Đai thép và khóa đai 20x0,4x1200
	Như trên
	
	

	5
	Kẹp cáp 3 bulong
	Như trên
	
	

	6
	Dây dẫn sét - Sắt tròn d14 mạ kẽm (dài 22m) 
	Như trên
	
	

	7
	Cáp đồng bọc Fr-PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV-19Cx1,5mm2
	 Tiêu chuẩn cáp nhị thứ theo QĐ số 23/QĐ-HĐTV ngày 15/02/2026
	VI-SUB-LV-CONTROL.CABLE
	

	8
	Cáp đồng bọc Fr-PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV-12Cx1,5mm2
	 nt
	nt
	

	9
	Cáp đồng bọc Fr-PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV-2Cx2,5mm2
	 nt
	nt
	

	10
	Dây đồng trần C120mm2
	Tiêu chuẩn dây đồng trần xoắn (C) theo QĐ số 23/QĐ-HĐTV ngày 15/02/2026
	DDT-C
	

	11
	Cáp đồng bọc PVC 0,6/1kV – 1x120mm2
	Tiêu chuẩn dây đồng cách điện PVC hạ áp 0,6/1kV (CV) theo QĐ số 23/QĐ-HĐTV ngày 15/02/2026
	DD.HA-CV
	

	12
	Cáp đồng bọc PVC 0,6/1kV – 1x50mm2
	nt
	nt
	

	13
	Phụ kiện cáp nhị thứ
	- Theo bản vẽ Thiết kế (nếu có).
- Nhà thầu khai báo xuất xứ hàng hóa.
- Kèm theo E-HSMT.
	
	

	14
	Phụ kiện nối đất
	nt
	
	



